
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 05/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 16/05/2024  - Phòng : 508 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 26212135744  Nguyễn Đức  Đạt 12/01/2002 Quảng Nam 30TBN5

2 26216331445  Nguyễn Tống  Đạt 17/09/2002 Đà Nẵng 30TBN5

3 26213700594  Lê Văn  Dũng 10/08/2002 Quảng Nam 30TBN5

4 26217124806  Lê Tiến  Dũng 03/07/2002 Quảng Bình 30TBN5

5 27207146814  Trần Thị Phúc  Hậu 12/06/2003 Quảng Ngãi 30TBN5

6 27207133735  Nguyễn Thị Thúy  Hiền 28/11/2003 Đắk Lắk 30TBN5

7 27205401960  Hồ Xuân  Hương 22/01/2003 Đắk Lắk 30TBN5

8 27215402237  Trịnh Công Khánh  Huy 09/06/2003 Quảng Ngãi 30TBN5

9 27211247962  Nguyễn Văn  Khải 07/02/2003 Quảng Trị 30TBN5

10 27203327220  Nguyễn Vũ Ni  Na 16/06/2003 Quảng Nam 30TBN5

11 26211229960  Nguyễn Văn  Nghĩa 18/06/2002 Quảng Nam 30TBN5

12 27205401799  Lê Thị Hòa  Ngọc 23/02/2003 Đà Nẵng 30TBN5

13 26216535553  Nguyễn Anh  Nguyên 06/05/2000 Quảng Nam 30TBN5

14 26202235570  Lê Thị Thu  Mai 20/10/2001 Quảng Nam 30CBN2 Thi ghép

15 26212128307  Lê Đức  Vinh 19/06/2002 Quảng Nam 30CSC1 Thi ghép

16 27202100811  Phan Ngọc Tường  Vy 08/05/2003 Quảng Ngãi 30SSC1 Thi ghép

17 26217200258  Lê Tuấn  Anh 20/02/2002 Thanh Hóa 30SYC1 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 1



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 05/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 16/05/2024  - Phòng : 609 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27205450424  Bùi Võ Hoàn  Nguyên 30/08/2002 Quảng Ngãi 30TBN5

2 27205402242  Nguyễn Lan  Nhi 22/10/2003 Đắk Lắk 30TBN5

3 26202137859  Tạ Thị Quỳnh  Như 12/09/2002 Đà Lạt 30TBN5

4 27203300562  Lâm Thị Tâm  Như 03/12/2003 Đắk Lắk 30TBN5

5 27203335677  Phạm Thị Tuyết  Như 07/05/2003 Quảng Nam 30TBN5

6 27202638972  Nguyễn Thị Hồng  Nhung 08/09/2003 Quảng Bình 30TBN5

7 27202244012  Phạm Thị Thúy  Ni 24/11/2003 Quảng Nam 30TBN5

8 27203338187  Trần Thị Kiều  Ni 16/12/2003 Quảng Nam 30TBN5

9 27205450496  Lại Thế Hoàng  Oanh 28/10/2003 Gia Lai 30TBN5

10 27212243598  Nguyễn Quang  Phúc 09/11/2003 Quảng Nam 30TBN5

11 27212245048  Đỗ Anh  Phương 09/07/2003 Quảng Nam 30TBN5

12 27202449653  Trương Thị Diễm  Quỳnh 29/09/2003 Quảng Ngãi 30TBN5

13 27207233270  Huỳnh Thị Như  Quỳnh 22/04/2003 Quảng Nam 30TBN5

14 27202640794  Nguyễn Thị Hồng  Thắm 20/04/2003 Quảng Bình 30TBN5

15 27211328097  Phạm Ngọc  Thanh 04/06/2001 Gia Lai 30TBN5

16 27202640352  Phạm Phương  Thảo 05/12/2003 Quảng Bình 30TBN5

17 27215445811  Trần Văn  Thông 03/05/2003
Thừa Thiên

Huế
30TBN5

18 27205228722  Lê Nguyễn Thanh  Thùy 27/02/2003 Quảng Ngãi 30TBN5

19 27202552286  Phạm Huyền  Trang 06/08/2003 Quảng Bình 30TBN5

20 27217130071  Trần Văn  Tứ 01/11/2003 Quảng Nam 30TBN5

21 27203334666  Phan Thảo  Vân 26/08/2003 Quảng Nam 30TBN5

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 05/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 16/05/2024  - Phòng : 610 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 1921644976  Nguyễn Minh  Vương 29/06/1995 Hội An 30TBN5

2 26211333732  Nguyễn Xuân  Vương 23/09/2002 Gia Lai 30TBN5

3 27202243344  Trần Thị Hoài  Vy 11/02/2003 Quảng Nam 30TBN5

4 26211336389  Phan Tiến  Anh 04/01/2002 Đắk Lắk 30THT4

5 26211334674  Phạm Quốc  Bão 02/04/2002 Quảng Trị 30THT4

6 26211332861  Trần Trọng  Đạo 21/05/2002 Quảng Ngãi 30THT4

7 27202935906  Trần Thúy  Diễm 15/06/2003 Quảng Ngãi 30THT4

8 27202202365
 Nguyễn Hoàng
Ngọc

 Diệp 21/06/2003 Quảng Ngãi 30THT4

9 27213843962  Võ Phương  Diệu 15/05/2003 Quảng Nam 30THT4

10 26217127050  Lê Đình  Đình 02/10/2002 Đà Nẵng 30THT4

11 27207120931  Nguyễn Thị Khánh  Dương 23/11/2003 Quảng Trị 30THT4

12 26211329173  Võ Đình  Duy 09/07/2002 Quảng Ngãi 30THT4

13 27203801619  Nguyễn Thị Thanh  Hà 01/09/2002 Quảng Nam 30THT4

14 26211336175  Nguyen Thanh  Hai 04/06/2002 Đà Nẵng 30THT4

15 26213226645  Nguyễn Đông  Hồ 08/07/2002 Lâm Đồng 30THT4

16 26203221063  Nguyễn Thị Mai  Hoa 14/08/2002 Quảng Ngãi 30THT4

17 26217335256  Châu Nguyễn Quốc  Hưng 09/07/2001 Quảng Ngãi 30THT4

18 24205303768  Đinh Thị  Huyền 22/06/1999 Thanh Hóa 30THT4

19 24215303722  Hồ Văn  Khởi 05/12/2000 Quảng Ngãi 30THT4

20 26211327107  Đinh Công  Kỳ 11/12/2002 Khánh Hòa 30THT4

21 27207222203  Đinh Thị Kim  Lan 24/03/2003 Quảng Nam 30THT4

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 05/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 16/05/2024  - Phòng : 623 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27202202901  Nguyễn Thị Thùy  Linh 20/05/2003 Hà Tĩnh 30THT4

2 27202643991  Nguyễn Thị Ánh  Lý 25/05/2003 Đắk Lắk 30THT4

3 26218735279  Trần Minh  Nguyên 13/10/2002 Đắk Lắk 30THT4

4 27203827724  Nguyễn Thị Ánh  Nguyệt 12/08/2003 Quảng Nam 30THT4

5 27204601824  Trần Thị Ánh  Nguyệt 26/04/2003 Đà Nẵng 30THT4

6 24207104753  Ngô Thị Yến  Nhi 18/04/2000 Quảng Nam 30THT4

7 26203230504  Nguyễn Mỹ  Nhi 06/04/2002 Bình Định 30THT4

8 27202221857  Diệp Bình  Nhi 25/11/2003 Đắk Lắk 30THT4

9 27202602835  Lê Thị Quỳnh  Như 17/10/2003 Quảng Trị 30THT4

10 27202602174  Võ Thị  Nhung 06/03/2003 Nghệ An 30THT4

11 27204742177  Trần Đinh Lệ  Quyên 12/11/2003 Phú Yên 30THT4

12 26211327716  Lê Xuân  Tài 31/10/2002 Quảng Nam 30THT4

13 27212480026  Phan Đình  Thi 01/05/2003 Quảng Nam 30THT4

14 26211334111  Nguyễn Thiện  Thuật 17/12/2002 Quảng Nam 30THT4

15 27203842093  Đặng Hoa Thủy  Tiên 17/11/2003 Đà Nẵng 30THT4

16 26211330034  Ngô Lê Vĩnh  Toàn 03/11/2002 Đà Nẵng 30THT4

17 26207100641  Lê Nguyên  Hân 15/04/2002 Phú Quốc 30TSC1 Thi ghép

18 27202402586  Huỳnh Thị Bảo  Hân 03/06/2003 Đà Nẵng 30TSC1 Thi ghép

19 27212153253  Lê Nguyễn Trúc  Ly 24/03/2003 Đà Nẵng 30TSC1 Thi ghép

20 27202252955  Hồ Thị Minh  Thư 27/08/2003 Đà Nẵng 30TSC1 Thi ghép

21 27202101604  Thân Thị Mỹ  Tiên 27/07/2003 Đà Nẵng 30TYC1 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 4


